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	PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG MN CLC ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG

	[bookmark: _30j0zll]CHƯƠNG TRÌNH HỌC HÈ KHỐI MGN
THÁNG 7 NĂM HỌC 2019 – 2020
[bookmark: _1fob9te]Thời gian : 29/06- 14/7/2020 (2 tuần)



	Thời gian/ Chủ đề
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	
	KNS
	TẠO HÌNH
	Thể dục / Khám phá
	LQVH/ GDÂN
	LQVT

	Tuần 1
 (Từ 29/06-03/07/2020)



	Tiết kiệm nước
	Làm chiếc ô
 ( Tiết mẫu)

	Thể dục
- Ôn VĐ: Bò chui qua cổng 
- TC: Ném bóng vào rổ 
	Văn học
Đóng kịch: Đám mây đen xấu xí 
 
	Ôn: Nhận biết sự khác biệt rõ nét về chiều cao giữa 2 đối tượng, sử dụng đúng từ : cao hơn - thấp hơn

	Tuần 2
 (Từ 06/7- 10/7/2020)
	Giữ gìn vệ sinh cá nhân
	Vẽ trang phục mùa hè 
( Tiết đề tài)
 
	Khám phá
Trò chuyện về ích lợi của nước 

	Âm nhạc
- Ôn VTTTTC: Mời bạn ăn
- TC: Nghe giai điệu đoán tên bài hát
	Ôn nhận biết phân biệt hình tròn, hình vuông, hình tam giác, hình chữ nhật

	Tuần 3
 (Từ 13/7-14/72020)

	Kỹ năng thoát khỏi xe ô tô khi bị mắc kẹt
	Dán tia nắng mặt trời
( Tiết mẫu)
	Thể dục
- Ôn VĐ: Đi trong đường hẹp - Tung bắt bóng với người đối diện
	Văn học
Thơ: Nước ơi
( Dạy trẻ đọc thuộc thơ)

	Ôn nhận biết ngày và đêm







	   PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG MN CLC ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG

	CHƯƠNG TRÌNH THỰC HIỆN KHỐI MGN
THÁNG 7 NĂM HỌC 2019 – 2020
Thời gian : 15/07- 31/7/2020 (3 tuần)



	Thời gian/ Chủ đề
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	Tuần 3
(Từ 15/7-17/72020)

	Sáng
	
	
	KNS
Cách pha nước chanh
	- Kể chuyện sáng tạo: 
Kể chuyện bằng rối tay

- Tiếng anh Eduplay:  
Shape (hình)

	- Nghệ thuật tạo hình
Bé tìm hiểu về phương tiện giao thông đường thủy:
 Bé hoàn thiện thuyền buồm (Tiết 2)
- Kidmart:
Giới thiệu và hướng dẫn Trò chơi: Đếm hình 

	
	Chiều
	
	
	Thư viện: Cách sử dụng sách âm thanh
	- Múa: 
Bé khởi động: tay, chân, bung, lườn
Bé học các động tác: ép dẻo. ép thẳng người
Bé học bài “Azukita”
	-- Tiếng anh Eduplay:  
Shape (hình)


	Tuần 4
(Từ 20/7-24/7/2020)
	Sáng
	Cảm thụ âm nhạc
Nghe: Chiếc bụng đói
TC: Vận động theo nhạc

	Montessori
Quả cầu châu lục
	KNS
Bé đi siêu thị
	- Kể chuyện sáng tạo:
Tô màu bức tranh và kể chuyện theo tranh

- Tiếng anh Eduplay
Review 7 + Assessment 2
 
	- Nghệ thuật tạo hình
Bé tìm hiểu về phương tiện giao thông đường hàng không:
Bé vẽ máy bay (Tiết 2)

- Kidmart
Giới thiệu và hướng dẫn Trò chơi: Biểu tượng con vịt 
( Thuộc phần mềm Mi Lie)

	
	Chiều
	- Tiếng anh Eduplay
Review 7 + Assessment 2

- Đàn:
Bé ôn tập bản nhạc “Con chim ri”
Bé học bản nhạc “Chú cừu nhỏ”
	- Nghệ thuật tạo hình:
Bé tìm hiểu về phương tiện giao thông đường hàng không: Bé vẽ máy bay ( Tiết 1)

- Gymkid:
 Trò chơi tập thể “Simon Says” 
 Trò chơi liên hoàn: 
 Thăng bằng trên trụ xốp - Bật nhảy xuống đệm giảm chấn và lộn xuôi - Ném vòng cao su luồn qua sào gỗ 

	Lego:
Xếp hình đoàn tàu
	
	-- Tiếng anh Eduplay:  
Review 7 + Assessment 2


	Tuần 5
(  Từ 27/07- 31/7/2020)
	Sáng
	Cảm thụ âm nhạc
Bé học mẫu luyện thanh và ôn lại bài hát: “Cháu thương chú bộ đội”
Bé làm quen nhạc cụ “Trống cơm”
	Montessori
Hộp nhất thức
(Bội số của 2)
	KNS
Tiết kiệm điện
	- Kể chuyện sáng tạo:
Làm rối que và kể chuyện sáng tạo với rối que

- Tiếng anh Eduplay
This is my house

	- Nghệ thuật tạo hình
Bé tìm hiểu về phương tiện giao thông đường sắt:  
Bé vẽ tàu hoả (Tiết 2)

- Kidmart
Giới thiệu và hướng dẫn Trò chơi: Tìm hình đặc biệt( Mục Làm quen chữ cái và nhận biết đồ vật – Thuộc phần mềm Bút chì thông minh)

	
	Chiều
	- Tiếng anh Eduplay
This is my house

- Đàn:
Bé ôn tập bản nhạc “Chú cừu nhỏ”
	- Nghệ thuật tạo hình:
Bé tìm hiểu về phương tiện giao thông đường sắt:
Bé vẽ tàu hoả ( Tiết 1)

	Thư viện:
Câu chuyện: Sự tích cóc kiện trời
	
	-- Tiếng anh Eduplay:  
This is my house
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